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	. Biện pháp đảo ngữ:

“Mọc giữa dòng sông xanh”

.

	Bằng việc sử dụng đảo ngữ từ “mọc” lên đầu cùng với việc sử dụng lượng từ “một” :
 + Gợi liên tưởng về một bông hoa đang vươn lên,hé nở phô màu tím biếc.
 sự xuất hiện đột ngột, bất ngờ cùng với sức sống mạnh mẽ căng tràn của sức xuân thể hiện qua hình ảnh bông hoa.


	Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
“Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng”

	- h/a giàu sức gợi:
+ có thể là giọt mưa xuân, giọt sương sớm long lanh trong anh sáng mùa xuân
-là nghệ thuật chuyển đổi ẩn dụ đã được nhà thơ sử dụng một cách tài tình: 
+ có thể là giọt âm thanh tiếng chim chiền chiện vang vọng nhưng không tan biến trong không gian mà đọng lại thành giọt trong vắt, long lanh kết lại thành dấu ấn mùa xuân để nhà thơ “hứng” với đôi bàn tay trân trọng và tấm lòng rộng mở, giao  hòa cùng thiên nhiên. Tiếng chim từ chỗ cảm nhận bằng thính giác chuyển thành thị giác rồi xúc giác.

	Lặp cấu trúc:
“Mùa xuân người cầm súng…nương mạ”

	-Bốn câu thơ lặp lại từng cặp cấu trúc sóng đôi cùng điệp ngữ mùa xuân xuất hiện đầu hai câu 1 – 3 đã gợi ra những hình ảnh về đoàn quân cầm súng và đoàn người ra đồng.-> tượng trưng cho 2 nhiệm vụ xd và bảo vệ 
- Bên cạnh đó, tác giả dùng thêm  điệp từ “lộc” để nói tới sức xuân đang nảy nở. Cành lá ngụy trang trên lưng người ra trận dâu là cành nhưng trước sức xuân nhiệm màu vẫn đâm chồi nảy lộc. Những cây mạ non vừa được gieo xuống trong khí xuân, chẳng đợi thời gian vẫn đâm chồi trải dài nương mạ.

	


	Điệp từ “mùa xuân”, “lộc”
	+ gợi quang cảnh mùa xuân tươi đẹp
+ gợi thành quả trong công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước.

	Điệp từ” tất cả”, từ láy “hối hả”, “xôn xao”
	+ làm nhịp thơ nhanh, gấp, gợi nhịp sống sôi động, khẩn trương, trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước
+ còn diễn tả cảm xúc náo nức trong lòng người.


	Hình ảnh nhân hóa:   đất nước vất vả gian lao. 

	-Mùa xuân của đất nước được cảm nhận trong sự tổng kết chiều dài lịch sử bốn nghìn năm với bao thăng trầm, thử thách, bao đau thương mất mát, song đã khẳng định dược sức mạnh,ý chí, bản lĩnh của dân tộc mình
+ Bộc lộ cảm xúc vửa xót thương, vửa tự hào


	Hình ảnh so sánh:

“Đất nước như vì sao”

	Mùa xuân của đất nước được cảm nhận trong sự tổng kết chiều dài lịch sử bốn nghìn năm với bao vất vả, gian lao và đất nước được so sánh với vì sao:
+ gợi liên tưởng đến nguồn sáng kì diệu của thiên hà, vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên vũ trụ.
+ gợi ý nghĩa dân tộc VN từ đêm tối nô lệ, phá tan gông xiềng để tỏa sáng..
+ gợi niềm tin vào tương lai tươi sáng, rộng mở  với khí thế đi lên không gì cản nổi.
 
· 

	Lặp cấu trúc
“Ta làm con chim…xao xuyến”

	-Làm nhịp điệu thơ nhẹ nhàng, câu thơ như một lời thủ thỉ, tâm tình về ước nguyện hóa thân, hiến dâng cho quê hương, đất nước của nhà thơ.

 Hệ thống hình ảnh  bông hoa, con chim,  lặp những tín hiệu mùa xuân ở khổ thứ nhất giản dị nhưng hàm xúc. Trong muôn ngàn điều ước, tác giả chỉ ước làm một tiếng chim trong muôn ngàn giọng hót để gọi xuân về, một bông hoa trong muôn triệu đoá hoa để tô điểm cho mùa xuân. Những ước muốn giản dị để thành những vật nhỏ bé nhưng chính những vật nhỏ bé này lại góp phần quan trọng để tạo nên mùa xuân, tạo nên sắc xuân.


	Điệp ngữ:

“Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa....”

	Điệp ngữ “Ta làm”  Ước nguyện được cống hiến chân thành, tha thiết, mãnh liệt  sống có ích, khiêm nhường  Lẽ sống đẹp…


	Chuyển đại từ nhân xưng:
“Tôi” sang “Ta”

	· Chữ “tôi” trong câu “tôi đưa tay tôi hứng” ở khổ thơ đầu vừa thể hiện một cái “tôi” cụ thể rất riêng của nhà thơ, vừa thể hiện được sự nâng niu, trân trọng với vẻ đẹp và sự sống của mùa xuân. Nếu thay bằng chữ “ta” thì hoàn toàn không thích hợp với nội dung cảm xúc ấy mà chỉ vẽ ra một tư thế có vẻ phô trương.

· Còn trong phần sau, khi bày tỏ trực tiếp điều tâm niệm tha thiết như một khát vọng được dâng hiến những giá trị tinh túy của đời mình cho cuộc đời chung thì đại từ “ta” lại tạo được sắc thái trang trọng, thiêng liêng của một lời nguyện ước.

· Hơn nữa, điều tâm nguyện ấy không chỉ của riêng nhà thơ, cái “tôi” của tác giả đã nói thay cho nhiều cái “tôi” khác, nó nhất thiết phải hoá thân thành cái “ta”. Nhưng “ta” mà không hề chung chung vô hình, vẫn nhận ra được một giọng nhỏ nhẹ, khiêm nhường, đằm thắm của cái “tôi” Thanh Hải. -> gợi  liên tưởng đến mối quan hệ cá nhân- cộng đồng.



	ẩn dụ “ mùa xuân nho nhỏ”
	 +Thể hiện ước muốn khát vọng khiêm tốn giản dị của nhà thơ
+ gợi về những gì đẹp đẽ, tinh túy nhất của cuộc đời con người góp cho MX đất nước.
+ gợi sự suy nghĩ của người đọc  vể đẹp tâm hồn lối sống  cống hiến, đẹp đẽ, vô tư, trong sáng của tác giả.


	 Điệp cấu trúc “ dù là.. dù là”
h/a hoán dụ, tương phản “ hai mươi”, “tóc bạc”
	+như lời hứa, lời tự nhủ  với mình: cống hiến bền bỉ, mãnh liệt, không kể thời gian tuổi tác.
+ khẳng định sự tồn tại vững bền của những khát vọng sống : cống hiến, hi sinh 
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KIỀU  Ở  LẦU  NGƯNG  BÍCH.docx

 (
Sáu câu đầu: Cảnh ngộ và nỗi niềm
)                                                             Khung cảnh thiên nhiên        từ lầu cao thấy   :    - dáng núi xa            lầu cao trơ   trọi giữa mênh mông  trời nước  	cảnh mênh


                        	             -  mảnh trăng gần	mông, rợn


                                                                                                         nhìn xuống thấy   -bốn bề bát ngát	k/g rợn ngợp, xa xăm, mờ ảo


                                                                                                                             :  - cát vàng nhấp nhô, bụi hồng trải dài	ngợp, hoang


	vắng, lạnh lẽo


	cảnh ngộ, nỗi niềm                           K bị giam lỏng       khóa xuân    (khóa kín tuổi xuân)         bị giam lỏng	cô đơn


	                      hàm ý xót xa , mỉa mai


	                      cụm từ « mây sớm đèn khuya »      vòng tuần hoàn khép kín


	               gợi nỗi hắt hịu trống vắng ( bạn với mây, đèn)


· Khắc sâu nỗi cô đơn. Lẻ loi


	                 Tâm trạng « bẽ bàng » : chua xót, tủi hổ, cay đắng            nửa vì cảnh :đẹp, hoang văng
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 (
KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
)	                                            t/y tan vỡ


     	                    cha mẹ già yếu


                                   * nỗi nhớ Kim Trọng    : tưởng (mơ tưởng, hình dung)                                nhớ lòi thề nguyền hẹn ước 


	Hình dung KT đang hướng về mình …. -> xót xa	sự chung thủy, 


	Nghĩ đến thân phận mình : bơ vơ, cô đơn 	t/y sâu sắc


	Xót xa , đau đớn «  tấm son »   - tấm lòng chung thủy 


Nỗi nhớ cha mẹ           xót xa – tưởng tượng cảnh cha  mẹ tựa cửa trông tin con 	sự hiếu thảo,


	Thương , đau xót cha mẹ ngày một già yếu  ( sân Lai, gốc tử)  	vị tha , nhân hậu


 (
8 câu tiếp; nỗi nhớ người thân
)                                                                                                            k được chăm soc phụng dưỡng ( quạt nồng..)


	AD » cách mấy nắng mưa »                   sự xa cách thời gian dài


	  Gợi sự tàn phá của thời gian (thiên nhiên , con người) 


	Câu hỏi tu từ -> nỗi day dứt 





                                   khung cảnh thiên nhiên làm nền- mỗi cảnh – một tậm trạng                                     cảnh 1                   k/g của bể chiều hôm, cánh buồm 


                                                                                                                                                                                                                 nỗi nhớ nhà, khao khát gặp người thân 		                              cảnh 2                    cánh hoa trôi  trên sóng  - AD, câu hỏi tu từ


	          Gợi thân phận lênh đênh, 


	         \ Cảnh 3                   k/g rộng lớn : một màu xanh trải dài héo úa


	                       (từ láy+ nhân hóa)


	             Gợi nỗi chán ngán tẻ nhạt, vô vị, tương lai mù mịt


 (
8 câu cuối; Tâm trạng đau buồn, lo âu của K
)


	     Cảnh 4                      gió cuôn, sóng ầm ầm


 	                     AD+đảo ngữ - sóng gió cuộc đời ập xuống 


	                               Tâm trạng lo sợ, kinh hoàng


	            Cảnh được tả         từ xa –> gần	cảnh biến đổi theo chiều hướng ngày càng dữ đội


	        Mầu sắc : nhạt –> đậm 	diễn tả tâm trạng K với nhiều sắc thái : buồn man mác ->lo sợ , kinh hoàng


	 Am thanh : tĩnh –> động	mơ hồ mông lung -> cụ thể rõ nét





	Điệp ngữ «  buồn trông »     diễn tả nỗi buồn triền miên 	


	Tạo âm hưởng buôn


	Tô đậm nỗi buồn


=	=> Cảnh thực - cảnh của tâm trạng  -> nghệ thuật tả cảnh ngụ tình
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CHIẾC LƯỢC NGA


1, tình cảm của                       trước khi nhận ra ông Sáu là cha                khi mới gặp,  nghe gọi tên             giật mình, hốt hoảng, mặt tái đi	


    bé Thu dành cho cha       ( ngờ vực, lảng tránh, lạnh nhạt, xa lánh                                                              Vụt chạy và kêu thét	


                                                                                                                 Trong 3 ngày ông sáu nghỉ phép       k gọi ba	còn nhỏ, k hiểu sự éo le


                                                                                                                                                                            Má dọa đánh-> nói trổng	của c/tr


                                                                                                                                                                            Bác Ba nói mẫu -> k gọi theo	   bướng bỉnh, cứng đầu, gan lỳ	 người lớn chưa chuẩn bị


                                                                                                                                                                             Bị dồn vào thế bí       nhăn nhó muốn khóc	tâm lí cho Thu


                                                                                                                                                                                                                K nhờ ông Sáu , tự làm	  p/ứng tâm lý tự nhiên 


                                                                                                                                                                             Trong bữa cơm          hất miếng trứng cá  


                                                                                                                                                                                                                Khi bị đánh      k khóc	   cá tính mạnh mẽ, tình cảm


                                                                                                                                                                                                              Xuống xuồng, cố ý khua dây cột        sâu sắc, chân thật, hồn nhiên


                                                                                                                                                                                                                Bỏ sang nhà ngoại	t/y, tự hào dành cho người cha trong bức ảnh 





	Khi nhận ra ông Sáu là cha             nghe ngoại giải thích -> k ngủ, lăn lộn, thở dài -> hối  hận, nuối tiếc	hiểu, thương cha	hành động


	Trong cuộc chia tay            lúc đầu      đứng nhìn, k nhăn mày cau có, buồn rầu	muốn chuộc lỗi 


	Đôi mắt mênh mông, xôn xao -> sự xáo trộn t/c		gấp gáp


	Sau lời chào từ biệt của cha        cất tiếng gọi “ ba..aaa”	      tình cha con trỗi dậy


	Vừa kêu vừa chạy xô tói	dồn dập


	Dang tay ôm chặt cổ


	Nói , khóc, k cho ba đi	mạnh mẽ hối hả  xen ân hận 


	Hôn cùng khắp, hôn cả vết sẹo


	Khi ông sau nói “ ba đi ..”         thét lên” không” 


	   Hai tay siết chặt cổ	thương, ân hận


	   Hai chân câu chặt ba


	   Khóc


vẻ đẹp tâm hồn : yêu thương cha tự hào về người cha chiến sĩ, cá tính mạnh mẽ nhưng không mất đi sự hồn nhiên 


2, tình cảm của ông Sáu           Khi còn ở rừng          nhớ thương con


Dành cho bé Thu	khao khát gặp con,được sống trong t/y của con	khao khát cháy lòng 


	Khi gặp con            thuyền chưa cập bến       nhón chân , nhảy thót lên bờ, xô xuồng, bước vội vàng	xúc động mạnh mẽ, một cử chỉ, một câu nói 


	Kêu tên con, khom người, đưa tay đón,	k kìm nén được	yêu thương của con	người cha   


	Vết thẹo giật , giọng lắp bắp, run run


	Khi bị Thu từ chối        sầm mặt	đau khổ		yêu con                  	


	Hai tay buông xuống như bị gãy	    , hụt hẫng 


	Trong 3 ngày nghỉ phép              k đi đâu , tìm cách gần con, vồ vập, chiều thương: 	 khổ tâm, bất lực 	sâu sắc 


                          	Mọi cố gắng            giả vờ k nghe, dồn Thu vào thé bí - k hiệu quả 	 trước sự lạnh nhạt chối 


	Trong bữa ăn           gắp trúng cá , Thu hất ra ,  k kịp suy nghĩ , đánh con      bỏ của con mà k 


		hiểu vì sao


                                                                                            Lúc chia tay            chỉ dám nhìn    ,   buồn , trìu mến


	Khi nghe con gọi   khóc, xúc động, khổ đau, hanh phúc.


	Khi trở lại chiến khu              ân hận day dứt vì đánh con   


	Dồn tình cảm vào làm chiếc lược ngà             khi tìm được khúc ngà , vui như đứa trẻ được quàt/c cao quý 	cây lược = tình phụ tử mộc mạc , đằm thắm


	Làm lược tỉ mỉ, cẩn thận ,cưa từng chiếc răng lược, khắc chữ 	đơn sơ mà kì diệu


	 Ngắm lược, mài lên tóc Chiếc lược gỡ rối tâm trạng ông 


	Hi sinh khi chưa trao lược cho con 


	 Trước khi mất          móc chiếc lược, trao cho ông Ba, chỉ nhắm mắt khi ông Ba hứa => của chỉ như sự ủy thác, trăng trối k lời   tình cha con mãnh liệt
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ĐỒNG CHÍ





1.  7 câu đầu: cơ sở nảy sinh tình đồng chí              Chung, hoàn cảnh , nguồn gốc:” quê hương anh…sỏi đá”( thành ngữ)--> nông dân, nghèo khó 	


                                                                      Chung lý tưởng, nhiệm vụ:”anh..đầu”                 “anh+tôi”=> đôi người=> sự gắn kết 	nảy sinh tình đồng chí


                                                                                                                               	                    Cấu trúc sóng đôi+điệp từ “súng”,”đầu|=>gắn kết lý tưởng+m.đích chiến đấu 


				     Chung gian lao, niềm vui “”đêm…tri kỉ”              Chung chăn: chung gian khổ 


					                                                                    Tri kỉ: chia sẻ buồn vui


	                                                                                      	    Từ “ chung” gợj nhiều hàm ý :  chung cảnh ngộ, chung giai câp, chung lý tưởng…


                                                                       câu thơ có 2 tiếng+ dấu (!)                                     như một tiếng gọi thiết tha, xúc động


                                                                                                                                                      Như một sự phát hiện, kết luận về 1 t/ c mới mẻ


									      Như một bản lề: khép lại 7 câu đầu, mở ra 10 câu tiếp theo	


2. 10 câu giữa: những biểu hiện  của tình đ/c                       thông cảm, thấu hiểu                  quyết tâm lên đường:” ruộng …lung lay”            ra đi để lại những gì quý giá , thân thiết


                                                                                                                                         “mặc kệ”                         ( Tình thái từ) quyết tâm lên đường nhưng không dửng dưng


	                                                                                                                                                                                                   cách nối bình dị+ngang tàng nén lòng, tc nhớ quê kín đáo 





								                       nỗi nhớ nhà nhớ người thân: 	         hiểu nỗi lòng nhau: quyết tâm ra đi nhưng luôn hướng về quê hương


										“ giếng …ra lính”		         hiểu nỗi niềm ng thân của nhau: luôn dõi theo người ra lính


													        hình ảnh nhân hóa, hoán dụ, ẩn dụ  	diễn tả nỗi nhớ 2 chiều


                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cảnh vật có hồn


                                                                                                                                                                                                                                                                                               Giấu nỗi niềm thầm kín


                                                                                    Chia sẻ gian lao, thiếu thốn                	  cơn sốt rét rừng “ anh .. tôi … biết”  sự sẻ chia, yêu thương chiến thắng bệnh tật


				 Thiếu quân trang:”áo rách…giày”cấu trúc sóng đôi+hình ảnh chân thựccùng đồng cam cộng khô 


                                                                              	     Động viên, truyền sức mạnh	“miệng .. buốt giá” nụ cười can đảm, lạc quan


								               “Thương nhau…tay” tay trong tay, tay nắm chặt tay    hành động giản dị, thấm thía    truyền hơi ấm    


                                                                                                                                                                                                                                         bàn tay thay lời nói	         se chia, động viên, truyền sức mạnh 												


3. 3 câu cuối: biểu tượng đẹp, giàu		         khung cảnh	                rừng hoang, sương muối, đêm,trăng           lạnh lẽo, hoang vu, khắc nghiệt


Chất thơ về h/a người lính và tình đ/c		                                                                                                     không khí căng thẳng trước trận đánh                                            2 câu đối nhau gợi cảm:                                                                                                                          


     				                                                                người lính         tư thế chủ động “chờ”- ung dung thanh thản 	nhấn mạnh sự găn bó khăng khít     thiên nhiên buốt giá/ 


		                                                                                                                          từ ngữ : cạnh, bên      - tạo tư thế thành đồng vách sắt                                                                   tình đ/c ấm nồng    


				   hình ảnh “đầu súng trăng treo         là h/a độc đáo, bất ngờ, là điểm sáng toàn bài


                                                                                                                            hình ảnh  có thật trong cảm giác được cảm nhậntừ những đêm hành quân, phục kích


                                                                                                                                            nhịp 2/2 gợi sự sóng đôi	tô đậm vẻ đẹp 


				           		                            đặt” trăng cạnh “súng” nhiều liên tưởng              súng  --trăng 	gần   -- xa	tình đ/c


													                                 chiến sĩ-- thi sĩ


												                                                 thực tế- thơ mộng


                                                                                                                                                                                                                                                 chiến tranh- hòa bình





											         sự hòa hợp súng và trăng	vẻ đẹp tâm hồn người lính(lãng mạn)


															biểu tượng cao đẹp về cuộc đời người lính


															(chất hiện thực- chất lãng mạn)


															Biểu tượng cao đẹp về tình đồng chí
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SANG THU.docx

 (
Sang thu
)Khổ 1.cảm nhận về sự                    tín hiệu giao mùa        cảm nhận bằng khứu giác+xúc giác “ hương ổi … gió se”          “hương ổi” : ngọt mát, nồng nàn, bình dị                                             gợi hình dung cụ thể 


chuyển mùa 	“gió se”: gió heo may chớm lạnh/ khô                                                 hương ổi chin+ sự 


từ hạ sang thu	“phả” : Đt gợi hương thơm đạm, sánh lại, hòa, lan tỏa trong gió         vận động nhẹ nhàng


trong k/g gần và hẹp	                                                                                                             của gió đưa hương


	cảm nhận bằng thị giác                       màn sương giăng mờ ảo


	               “chùng chình” cố ý chậm lại nhân hóa+ từ láy         sương dường như bang khuâng, bịn rịn lưu luyến


	                 Cảnh vật có hồn


	            “ ngõ”          ngõ thực


	                     Ngõ thời gian thông giũa hai mùa


	Cảm xúc của nhà thơ        “ bỗng”: ngac  nhiên,ngỡ ngàng, bất ngờ, xúc động tiếng reo vui  trong lòng	tâm hồn thi sĩ chuyển biến nhịp nhàng với phút giao mùa


	Cảm nhận qua nhiều giac squan+ rung động tinh tế


	 “hình như”(:tình thái từ) : cảm giác mơ hồ, mong manh, còn chút băn khoăn, nghi hoặc	cảnh sang thu thấp thoáng hồn người sang thu


2. k2  cảm nhận về sự chuyển mùa          2 câu đầu: mở ra k/g mặt nước, bầu trời          sông             “ được lúc”  :  nhân thể nghỉ ngơi sau mùa mưa lũ     


 Trong k/g cao rộng	( đối) – sự thay đổi	            “ dềnh dàng” :  trạng thái chảy êm ả, hiền hòa như lắng xuống	nt Nhân hóa+ từ láy 


	                                               ngẫm ngợi suy tư	sự tinh tế cua tác giả


	chim              bắt đầu vội vã :  mói  chớm , mới băt đầu  nhận ra cái se lạnh trong gió 


		chuẩn bị đi tránh rét, hoặc về tổ


	2 câu sau : h/a đám mây  nhân hóa          gợi liên tưởng               mây mỏng, nhẹ mềm như dải lụa vắt ngang nền trời	sự cảm nhận k  chỉ bằng thị 


	           Mây mang 2 sắc mùa hạ - thu	giác mà bằng chính tâm hồn


	          Tâm trạng :       bịn rịn lưu luyến mùa hạ	tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên


	                                                  Háo hức sang thu	nhiên 


	Miêu tả độc đáo        mây – thực / hữu hình                       miêu tả mây  hữu hình để gợi ra ranh giói giao mùa-


	Ranh giói mùa - ảo /  vô hình	vô hình cụ thể, hiển hiện


3. k 3. Cảm nhận về thời tiết (tạo vật )                   những cảm nhận vè thiên nhiên     những tín hiệu mùa hạ nhạt dần, voi dần       nắng, mưa, sấm, bão giông         đảo ngữ+ liệt kê 	tô đậm sự thay đổi


 và suy ngẫm về đời ngừoi	thu đậm nét hơn	  còn bao nhiêu, vơi, bớt, 	từ+ phó từ chỉ mức độ/ tiếp diễn	của  thiên nhiên


	sự tinh tế, nhạy cảm


	của t/g 


	những suy ngẫm về đời người         nắng , mưa, sấm    AD – chỉ nhũng khó khăn,trắc trở, vang chấn, biến động	   người từng trải sẽ vững vàng, chin chắn hơn 


	“ hàng cây đứng tuổi” AD, nhân hóa  chỉ người từng trải 	trước thử thách của cuộc đời


                                                                                                                                                                                 ,chin chắn điềm tĩnh qua thăng trầm	đời người sang thu chin chắn , sâu lắng hơn
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Cảnh ngày xuân.docx

CẢNH NGÀY XUÂN


,Bốn câu đầu : Bức tranh thiên nhiên            2 câu đầu : tả không gain, gợi thời gian         tả không gian                   chim én chao liệng như thoi đưa


                             tuyệt đẹp 	                                                                                                                   bầu trời cao rộng, trang ngập a/s mùa xuân “ thiều quang”	chút tiếc nuối


	gợi thời gian : AD “ con én đưa thoi”       mùa xuân qua mau, đã hết 60, ngày, mx sang tháng 3


	2 câu sau : bức họa tuyệt đẹp về mùa xuân          thảm cỏ non , màu xanh tuơi trải dài tận chân trời “ tân”, sức sống tràn trề 	cảnh tươi mới 


	Điểm xuyết một vài bong hoa lê trắng             đảo ngữ” trắng điểm” + chấm phá -> nổi bật sắc trắng hoa lê    tinh khôi


                                                                                                                                                                                                                                             Nhân hóa “ điểm” -> cảnh vật sống động                               đầy sức sống      


8 câu giữa : khung cảnh lễ hội                             Gồm 2 hoạt động đồng thời                          lễ tảo mộ


	                                                                              Hội đạp thanh :    đạp lên cỏ xanh – hội đồng quê


	   4 câu đầu : không khí tưng bừng tấp nập của ngày hội


                                                                                                                                                                                          Nt tả cảnh                hệ thống từ ngữ      giàu sức biểu cảm         từ ghép(DT) -> sự đông vui , nhiều người


                                                                                                                                                                                 Từ ghep ĐT, TT -> gợi không khí rộn rang, náo nhiệt , háo hức


	                                                                                                               Cách nói ẩn dụ “ nô nức yến anh” + Đảo ngữ-


                                                                                                                                                                                                                                gợi tả từng đoàn nam thanh nữ tú đi chơi xuân, xôn xao, náo nức, rộn ràng


	                                                                                         h/a so sánh” ngựa xe….nêm”        sự đông đúc, áo quần đẹp đẽ


                                                                                                                                                                                                                                                                                      ngựa xe nối nhau 


                                                                                                                                                                                                                                                                                      dòng người  di chuyển


    	2 câu sau : phần lễ tảo mộ            lễ Thanh minh :            viếng mộ, sửa sang,quét dọn  


                                                     Rắc vàng vó, đốt tiền giấy


	Gợi                             truyền thống đạo lí : uống nước nhớ nguồn


6 câu cuối: cảnh chị em Kiều du xuân trở về	                             Lối sống ân nghĩa thủy chung


	  Khung cảnh thiên nhiên                cảnh vẫn  mang cái thanh, dịu nhẹ của mx	- gợi tả cảnh


                         	              K còn tươi sáng nhộn nhịp mà nhuốm màu tâm trạng         , nắng nhạt dần	- tả cảnh ngụ 


	Khe nước nhỏ, nhịp cầu nhỏ bắc ngang	tình 


	              Mọi chuyển động nhẹ nhàng         mặt trời từ từ ngả bong, bước chân thơ thẩn, dòng nước nhỏ uốn quanh


                                                                                                                                      Hệ thống từ láy giảm nhẹ : tà tà, thanh thanh, nao nao                                                  


	Tâm trạng con người         từ láy bộc lộ tâm trạng (nao nao, thanh thanh, thơ thẩn)+ ĐT “dan tay” -> bang khuâng xao xuyến, bần thần, dự cảm điều k hay sắp đến








C



?



NH NGÀY XUÂN



 



,



B



?



n câu đ



?



u



 



: B



?



c tranh thiên nhiên            2 câu đ



?



u : t



?



 



không gain, g



?



i th



?



i gian         t



?



 



không gian     



              



chim én chao li



?



ng như thoi đưa



 



                             



tuy



?



t đ



?



p



 



 



                                                                                         



                         



 



b



?



u tr



?



i cao r



?



ng, trang ng



?



p a/s mùa xuân “ thi



?



u quang”



 



chút ti



?



c nu



?



i



 



 



g



?



i th



?



i gian : A



D “ con én đưa thoi”



       



mùa xuân qua mau, đ



ã h



?



t 60



,



 



ngày, mx sang tháng 3



 



 



2 câu sau : b



?



c h



?



a



 



tuy



?



t ð



?



p v



?



 



mùa xuân          th



?



m c



?



 



non , màu xanh tuõi tr



?



i dài t



?



n chân tr



?



i “ tân”



, s



?



c s



?



ng tràn tr



?



 



 



c



?



nh týõi m



?



i 



 



 



Ði



?



m xuy



?



t m



?



t vài bong hoa lê tr



?



ng             ð



?



o ng



?



” tr



?



ng ði



?



m” + ch



?



m phá 



-



> n



?



i b



?



t s



?



c 



tr



?



ng hoa lê    tinh khôi



 



                                                                                                                             



    



                         



                                                                                   



Nhân hóa “ ði



?



m” 



-



> c



?



nh v



?



t s



?



ng ð



?



ng                               ð



?



y s



?



c s



?



ng 



     



 



8 câu gi



?



a : khung c



?



nh l



?



 



h



?



i                    



 



 



     



  



G



?



m 2 ho



?



t ð



?



ng ð



?



ng th



?



i



     



   



 



 



             



   



l



?



 



t



?



o 



m



?



 



 



                                    



                                        



 



 



H



?



i ð



?



p thanh 



:



    



ð



?



p lên c



?



 



xanh 



–



 



h



?



i ð



?



ng quê



 



 



   



4 câu



 



ð



?



u : không khí týng b



?



ng t



?



p n



?



p c



?



a ngày h



?



i



 



       



                                                                       



                                                      



                                                     



 



Nt t



?



 



c



?



nh      



         



 



h



?



 



th



?



ng t



?



 



ng



?



      



giàu s



?



c bi



?



u c



?



m 



   



    



 



t



?



 



ghép(DT) 



-



> s



?



 



ðông vui , nhi



?



u ngý



?



i



 



             



                                                                                      



                                      



                                       



 



T



?



 



ghep ÐT, TT 



-



> g



?



i không khí r



?



n rang, náo nhi



?



t , háo h



?



c



 



 



                   



                                                                         



                  



 



Cách nói 



?



n d



?



 



“ nô n



?



c y



?



n anh” + Ð



?



o ng



?



-



 



                                                                                      



                                                                                                                             



            



 



g



?



i t



?



 



t



?



ng ðoàn nam thanh n



?



 



tú ði chõi xuân, xôn xao, náo n



?



c, r



?



n ràng



 



 



                                                                                         



h/a so sánh



”



 



ng



?



a xe



…



.nêm



”



   



    



 



s



?



 



ðông ðúc



, áo qu



?



n ð



?



p ð



?



 



    



         



                                                                                                                             



                                            



                                                                                              



 



 



ng



?



a xe n



?



i nhau 



 



              



                                                                                                                             



                                         



                                                                                                  



dòng ng



ư



?



i 



 



di chuy



?



n



 



    



 



2 câu sau : ph



?



n l



?



 



t



?



o m



?



            



l



?



 



Thanh minh : 



          



 



vi



?



ng m



?



, s



?



a sang,



quét d



?



n 



 



 



                     



                              



  



R



?



c vàng vó, đ



?



t ti



?



n gi



?



y



 



 



G



?



i  



        



      



            



 



truy



?



n t



h



?



ng đ



?



o lí : u



?



ng nư



?



c nh



?



 



ngu



?



n



 



6 câu cu



?



i: c



?



nh ch



?



 



em Ki



?



u du xuân tr



?



 



v



?



 



                 



           



 



L



?



i s



?



ng ân ngh



?



a th



?



y chung



 



 



  



K



hung 



c



?



nh thiên nhiên   



            



 



c



?



nh v



?



n



 



 



mang cái 



thanh,



 



d



?



u nh



?



 



c



?



a mx



 



-



 



g



?



i t



?



 



c



?



nh



 



                        



 



 



              



K



 



còn t



ươi sáng nh



?



n nh



?



p mà nhu



?



m màu tâm tr



?



ng         



, n



?



ng nh



?



t d



?



n



 



-



 



t



?



 



c



?



nh ng



?



 



 



 



K



he 



nư



?



c nh



?



, nh



?



p c



?



u nh



?



 



b



?



c ngang



 



tình 



 



 



           



   



M



?



i chuy



?



n ð



?



ng nh



?



 



nhàng      



   



m



?



t tr



?



i 



t



?



 



t



?



 



ng



?



 



bong



, bý



?



c chân thõ th



?



n, dòng n



ư



?



c nh



?



 



u



?



n quanh



 



                                                                                                                      



                



H



?



 



th



?



ng t



?



 



láy gi



?



m nh



?



 



: tà tà, thanh thanh, nao nao



                               



                   



 



 



T



âm 



tr



?



ng con ngư



?



i      



 



  



t



?



 



láy b



?



c l



?



 



tâm tr



?



ng (nao nao, thanh thanh, thơ th



?



n



)



+



 



Đ



T



 



“



d



a



n



 



t



a



y



”



 



-



> 



bang



 



khuâng xao xuy



?



n, b



?



n th



?



n, d



?



 



c



?



m đi



?



u k hay s



?



p đ



?



n



 







LÀNG.docx

LÀNG 


1, Những ngày đầu ở nơi tản cư                       nhớ làng da diết                                        luôn nghĩ về làng


( trước khi nghe tin dữ)	                      muốn về làng làm công việc kháng chiến (đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá)	yêu làng , yêu kháng chiến, yêu 


	Quan tâm đến tình hình k/c                         một em bé ..cắm quốc kỳ; anh trung đội trưởng…, độ nữ du kích Trưng trắc…	đất nước


	Vuii mừng trước tin k/c thắng lợi                “ ruột gan …. múa cả lên” – AD – niềm vui


2Khi nghe tin làng theo giặc            khi vừa nghe tin                sửng sốt bất ngờ : cổ ông lão …rân rân.. k thở được ”  -> tả ngoại hình bộc lộ tâm trạng-> nỗi bất hạnh đổ ụp xuống đầu	nỗi ám ảnh nặng nề, 


	Khi trấn tĩnh cố chưa tin  nhưng rồi “nghe người ta kể…”  không thể không tin	sợ hãi, đau xót, tủi hổ


	Đánh trống lảng”hà…về nào”  lảng tránh	được diễn tả cụ thể 





	Trên đường về                      cúi gằm mặt xuống đi  xấu hổ


	Về đến nhà                            nằm vật ra giường  mệt mỏi, chán nản


	Nhìn đàn con “ nước măt …”  tủi thân ; tự vấn “ chúng nó…”  đau xót


                                                                                                            rủa “ chúng bay …..”  xấu hổ, nhục nhã


                                                                                                         Không tin  kiểm điểm lại  k thể k tin đau khổ dằn vặt “ cực nhục .. bị tin dữ xâm chiếm  ám ảnh, dằn vặt, day dứt


	Tối hôm đó k ngủ được” trằn trọc “  nỗi lo người ta biết  


	Mấy ngày hôm sau                  k dám đi đâu - chỉ nơm nớp lo sợ người ta bàn chuyện đó( việt gian, cam nhông..) 


                                                                                                            Khi mụ chủ nhà biết, muốn đuổi khéo- rơi vào bế tắc, tuyệt vọng         k biết đi đâu	đấu tranh nội tâm : đặt t/y đất nước lên 


	Nghĩ : hay trở về làng	trên tình yêu làng  mở rộng nhận thức


	Gạt bỏ ý nghĩ đó vì làng theo Tây…


	Quyết định “ làng theo tây .. thù”	yêu làng, 


                                                                                                        Không nguôi nhớ làng; tâm sự với con        muốn con ghi nhớ , khắc sâu t/c về  làng    là lời tự nhủ, tự giãy bày t/y sâu nặng với làng   yêu nước hòa


                                                                                                                                                                                  Nươc mắt rông ròng nỗi đau của người coi danh dự của làng là của mình	quyện, thống


                                                                                                                                                                                      k/ đ tấm lòng thủy chung với c/m, cụ Hồ yêu k/c , yêu đất nước	nhất


3, Khi nghe tin cải chính               cử chỉ, nét mặt, thái độ thay đổi: nét mặt buồn thiu tươi vui rạng rỡ  như sống lại      vui mừng khôn xiết , hanh động như trẻ nhỏ	t/y làng , yêu nước sâu sắc


	Chạy đi khoe khắp nơi         Tây đốt nhà ,..- chi tiết đắt giá	Dù tài sản riêng bị phá hủy nhưng tự hào về danh dự 	-> sự thay đổi trong nhận thức


	Ông chủ tịch cảỉ chính…, múa tay lên khoe	của lang k bị vấy bẩn	của người nông dân VN
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Cảm nhận về nhân vật Thánh Gióng.


Hình tượng Thánh Gióng hiện lên với nhiều chi tiết nghệ thuật hay, hoang đường kì ảo  để lại trong em những ấn tượng sâu sắc.


-Ban đầu là mẹ của Thánh Gióng đi ra đồng, ướm thử chân mình vào một dấu chân rất to lớn, rồi sau đó về nhà bà mang thai, mười hai tháng sau sinh ra một cậu bé. Có ai lại mang thai tới mười hai tháng bao giờ? Điều này cũng chính là dấu hiệu báo cho ta có thể biết trước sự lạ lùng, phi thường về chú bé. Quả đúng như vậy, chú bé được sinh ra khôi ngô, tuấn tú nhưng lạ thay, lên ba tuổi mà vẫn không biết đi, đứng, nói, cười; đạt đâu thì nằm đó. Thật khác hẳn với những em bé bình thường. 


-Nhưng khi có giặc Ân kéo đến xâm phạm bờ cõi Văn Lang, chú bé liền cất tiếng nói. Và tiếng nói đầu tiên của chú bé lên ba là tiếng nói đòi đánh giặc.. Tiếng rao của sứ giả ờ đây chính là lời hiệu triệu của Vua Hùng, là tiếng gọi của non sông đất nước khi Tổ Quốc lâm nguy. Chi tiết này làm em thật cảm động.


Tiếng nói của Giong còn là tiếng nói của nhân dân: lúc bình thường thì âm thầm lặng lẽ , lúc đất nước lâm nguy lại là người đầu  tiên đứng ra nhận trách nhiệm cứu nước


- Chú là người yêu quê hương đất nước tha thiết. Lòng yêu quê hương đất nước tha thiết đã giúp chú bé mới ba tuổi không nói, không cười lớn nhanh như thổi, vươn vai một cái bỗng trở thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt với ý chí quật cường có thể dời non, lấp biển. Thánh Gióng là một biểu tượng về sức mạnh và hung khí dân tộc trước nạn ngoiaj xâm 


- Chú bé Gióng đã có mặt kịp thời khi đất nước lâm nguy đã dẹp tan quân giặc. Ngựa phun ra lửa, roi sắt thần kì quật tan quân thù. Khi roi gãy thì nhổ tre đánh giặc. Thật sung sướng và tự hào biết bao khi Tổ Quốc ta có được một vị anh hùng như Thánh Gióng. Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của nhân dân nuôi Gióng, Gióng đánh giặc bằng  roi sắt từ thành tựu kĩ thuật tiên tiến , bằng cỏ cây vũ khí truyền thống của đất nước. 


-Ta càng yêu mến va tự hào hơn khi Thánh Gióng đánh giặc xong không hề đợi vua ban thưởng mà một mình một ngựa từ từ bay lên trời. Đây là một chi tiết hoang đường, kì ảo nhưng lại có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Sự ra đi kì lạ của Thánh Gióng rất phù hợp với ý nguyện nhân dân, nên nó có một sức sống trường tồn trong lòng nhân dân như một nét đẹp rực rỡ, trong sáng nhất của người anh hùng chống giặc. “Cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời” - thật là kì ảo, nhưng thật nhẹ nhàng, ung dung và cũng rất phi thường. Người con yêu nước ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh giặc cứu nước của mình, và đã ra đi một cách vô tư, thanh thản, không hề màng tới công danh địa vị cho riêng mình. Áo giáp sắt nhân dân làm cho để đánh giặc, khi đánh tan giặc rồi, trả lại cho dân để bay về trời. Điều đó cho em thấy ở hình tượng Thánh Gióng- trong con người của chàng chỉ có yêu nước và cứu nước - tất cả đều cao đẹp, trong sáng như gương, không một chút gợn nào


Công lao to lớn ấy đã được nhà vua phong làm Phù Đổng Thiên Vương, nhân dân muôn đời ghi nhớ.-> bất tử 


. Thánh Gióng chính là sự tượng trưng cho sự lớn mạnh của đất nước ta, dân tộc ta.


Khép trang sách lại mà hình tượng Thánh Gióng vẫn đọng mãi trong tâm trí em - một hình tượng nghệ thuật dân gian tuyệt đẹp, tràn đầy tư tưởng yêu nước, căm thù giặc và ý chí quyết thắng. Quả là không có hình tượng nào sánh kịp.
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 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH


1.hình ảnh	          là phát hiện thú vị	        xe vốn có kínhở đây xe không có kính


những chiếc xe                			         xe vốn được mỹ lệ hóa ở đây h/ả xe rất thực	miêu tả những chiếc xe thiếu nhiều bộ phận


không kính                                                                       xe k kínhk hiếm trong chiến tranh, nhưng đưa vào trong thơ lại rất hiếm	gây sự chú ý


  		       2 câu đầu khổ 1: miêu tả, nêu nguyên nhân rất thực: xe có kính, bom làm vỡ kính		lời thơ giống như văn xuôi, tự nhiên


                                                                                                                                                                                                h/ả “bom rung , giật” 	        sự khốc liệt của chiến tranh


			               ”	tâm trạng có chút tiếc nuối thanh minh


                                         2 câu đầu khổ cuối:tô đậm sự biến dạng của xe		điệp ngữ “k có”+liệt kê khó khăn chồng chất


							 2 dấu phẩy ngắt giữa dòng bẻ đôi câu tạo 4 chặng gập ghềnh, tô đậm gian khổ


	Qua h/ả xe k kính, thấy được		sự khốc liệt của chiến tranh, 


						Sự nguy hiểm người lính phải đôi mặt


	                                                                               Phẩm chất của người lính lái xe: kiên cường dũng cảm





	Tư thế hiên ngang:	tư thế	đảo ngữ +nhịp 2/2/2 sự hiên ngang, chủ động, bình thản


 	Thái độ bất chấp	hiên ngang                 đối mặt nguy hiểm sự vui thích, hòa nhập thiên nhiên	     điệp từ “nhìn”+ liệt kê cái nhìn điềm tĩnh, sự sảng khoái


	gian khổ, niềm	“ung dung...                                                                                                                           nhân hóa” gió xoa”+ so sánh  thi vị hóa khó khăn                                    


	lạc quan, tâm hồn		từ “ đột ngột”+ “sà” “ùa” cảm giác căng thẳng


	     	                                                                               hình ảnh “ con đường.. tim”   cảm giác  thực khi xe lao nhanh 


	                


	Thái độ 	sự khốc liệt của gió, mưa và bụi	điệp từ “ không có”, “ừ thì”, “chưa cần”


	bất chấp	nhưng thái độ của họ ngang tang	giọng điệu ngang tàng	vẻ đẹp vừa giản dị dày dạn , phong trần


	gian khổ	bất chấp, bình tĩnh			những chi tiết chân thực


	(K3+4)		ờ  cung đường xe qua “lái trăm cây…”	vừa có nét kiêu hùng lãng mạn


2.H/ả những	cách đơn giản hóa vấn đề: “ mưa ngừng…”


người lính	6/7 tiếng thanh bằng


lái xe                                                                                             tinh thần lạc quan, tâm hồn trẻ trung những chàng trai vui vẻ, hóm hỉnh          h/ả “phì phèo”    	lạc quan, yêu đời giúp họ vượt qua gian lao


	“cười ha ha” sảng khoái	


	tình đồng đội	biểu hiện của tình đồng đội	tiểu đội xe không kính hình thành, tụ hội


	(k5+6)	“ những …đấy”	cái bắt tay độc đáo, thắm thiết chia sẻ, động viên 


	  Lúc nghỉ, ăn uống, chung bát đũa  , quây quần bên bếp lửa = gia đình


	


	Sức mạnh của tình đồng đội	h/ả thực: giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi	từ láy “chông chênh”	sự không vững vàng	


	“ võng mắc…xanh thêm”	nhịp lắc lư của giấc ngủ 


	h/ả đoàn xe lên đường          nhịp 2/2/3	gợi vòng xe lăn bánh đều đặn


	điệp từ “lại đi”	gợi sự trôi chảy tiếp nối


	gợi sự thanh thản


	   tả thực-  màu trời Trường sơn


		h/ả “trời xanh thêm”           ẩn dụ        tương lai rất gần, cho ngày mai tươi sáng: giải phóng MN, thống nhất đất nước


	        tâm hồn lạc quan yêu đời


	ý chí chiến đấu	2 câu đầu diễn tả khó khăn chồng chất	        những chiếc xe càng bị tàn phá nặng nề “ k… xước”	nhấn mạnh sự thiếu thốn đến trần trụi,


	điệp từ “ không” +liệt kê tô đâm sự biến dạng của xe	chiến tranh ngày càng khốc liệt


	dấu phẩy giữa dòng những chặng đường gập ghềnh


	2 câu cuối:h/ả đoàn xe lao nhanh ra trận                 	đối lập giữa những cái k và 1 cái có- trái tim người lính( sức mạnh tinh thần của người lính)


											Hình ảnh trái tim(ẩn dụ, hoán dụ) 	             hội tụ vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn người lính


[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                                                                                                    (yêu nước, anh hùng…) \


                                                                                                                                                                                                                                              Thể hiện chân lý thời đại, sức mạnh chiến thắng là ý chí, niềm tin


                                                                                                                                                                               Ngữ điệu nhẹ gợi cảm giác con đường thênh thênh không chút gập ghềnh
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ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ


1.cảnh ra khơi 	k1: cảnh ra khơi	khung cảnh mặt trời lặn trên biển	so sánh  hình dung kích thước, màu sắc  đẹp tráng lệ	vũ trụ đi vào trạng thái nghỉ ngơi


trong hoàng hôn	nhân hóa, ẩn dụ:sóng- cài;đêm-sập biển vừa rộng bao la, vừa gần gũi


(k1+2) 	đoàn thuyền ra khơi	phó từ” lại”	công việc lặp lại, đều đặn	khí thế lên đường, hào hứng, phấn chấn


	(con người)	Sự vận hành ngược chiều của con người và tự nhiên


	ẩn dụ “ câu hát… khơi”	câu hát: ẩn dụ chỉ niềm vui, yêu lao động, yêu cuộc sống


         											câu hát cùng gió làm căng buồm


											đặt câu hát trước gió khơi diễn tả sức mạnh của tâm hồn


	k2:câu hát của	ca ngợi sự giàu đẹp của biển      liệt kê sự giàu có


	người lao động                      	                                  so sánh -  cá làm biển đẹp                                           tình yêu lao động, gắn bó với biển cả


		tâm thế hào hứng


	 ước mong đánh được nhiều cá-   nhân hóa, ẩn dụ “ dệt biển” 


	k3: h/ả con thuyền	thuyền lướt đi trên biển “thuyền…bằng”liên tưởng	thực: gió làm bánh lái 	tầm vóc con người, con thuyền ngang tầm 


2. cảnh đoàn thuyền 		trăng – cánh buồm đẫm ánh trăng	vũ trụ


đánh cá giữa khung cảnh 	hay: con thuyền nhỏ békì vĩ -như bay lên 


biển trời đêm	thiên nhiên hợp sức với con người	công việc lao động nặng nhọctrở thành 


(khổ 3,4,5,6)	bài ca chinh phục thiên nhiên


	Thuyền đậu trên biển: “ra …giăng” các động từ	động tác khéo léo+tâm hồn phóng khoáng	bút pháp lãng mạn, khoa trương


	Tư thế chủ động, tổ chức chặt chẽ như trận đánh


	K4: vẻ đẹp và	biển giàu: liệt kê tên các loài cá


	sự giàu có của biển	biển đẹp:	đêm+trăng lên+vẻ đẹp các loài cá	cá song liên tưởng như những bó đuốc( ẩn dụ) 	biển như bức tranh sơn mài


	biển có sức sống	Cá quẫy nước như quẫy ánh trằng vàng chóe


	Nhân hóa 	đêm thở … biển đêm như sinh vật có hơi thở 	               biển ngập tràn ánh sáng lấp lánh của sao


	Sao lùa nước( miêu tả ngược):nước lùa sao


	K5+6:cảnh	k5:cảnh gõ thuyền xua cá vào lưới		bài hát gọi cá vào lưới bài hát lao động, thể hiện niềm vui, phấn chấn


	đánh cá đêm	                                                        thiên nhiên hợp lực cùng con người	trăng gõ thuyền


	biển cả bao dung nuôi dưỡng “biển… thuở nào”- so sánh biết ơn


	k6: cảnh kéo lưới, gỡ cá	khung cảnh: sao mờ bình minh, ngày mới với ánh nắng ửng hông


	miêu tả động tác kéo xoăn tay(động từ) bàn tay khéo léo, động tác nhanh, khỏevẻ đẹp rắn rỏi khỏe mạnh


	công việc hoàn tất: “vảy bạc…hồng”		từ “vàng”,”bạc”	gợi không gian tươi sáng của biển


	gợi sự giàu có của biển


	gợi thành quả lao động tốt đẹp


                                                                                                                                                                                                                              nhịp 2/2/3: gợi sự nhịp nhàng giữa lao động của con ng và sự vận hành của vũ trụ


	“ lưới xếp/ buồm lên/ đón nắng hồng”


3. cảnh thuyền cá	quang cảnh kì vĩ về cuộc	câu 1	trở về cùng tiếng hát	      vui, phấn khởi , h/phúc vì thành quả lao động tốt đẹp


trở về lúc bình minh	chạy đua giữa con người	thay với cho cùng	niềm vui của người 


	và thiên nhiên


	câu 2: nhân hóa, nói quá, hoán dụ                   hoành tráng, lãng mạn, tương quan với mặt trời, vũ trụ	dân và tác giả trước 


		                                                              sức lực dồi dào, hăng say sau một đêm lao động	thien nhiên, thành quả 


	đoàn thuyền trở về	“mặt trời ….màu mới”		ẩn dụ “đội biển” cảnh mặt trời lên rực rỡ, mạnh mẽ,  đầy sinh lực		


	trong tư thế chiến thắng	“màu mới”	ngày mới	lao động, cuộc sống 


	làm chủ thiên nhiên	 cuộc sống mới tươi đẹp của đất nước đang đến	mới


	sánh ngang thiên nhiên	thành quả lao động rực rỡ: “ mắt cá…”	mắt cá +thuyền đầy ắp cá


				       +vẻ đẹp ánh sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời  trong mắt cá


				      +huy hoàng  chỉ thành quả lao động rực rỡ, thiên nhiên tươi đẹp
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ÁNH TRĂNG.docx

ÁNH TRĂNG


1, Câu chuyện về mối quan hệ            t/c giữa con người và vầng trăng trong quá khứ          giọng kể  thủ thỉ “ hồi nhỏ”, “ hồi c/tr” -> gợi 1 quãng t/ gian dài, ghi dấu ấn kỷ niệm đẹp


Giũa con người và vầng trăng                                       (k1,2)	con người sống vất vả nhưng gần gúi với thiên nhiên             điệp từ “với”-> gắn bó


(k1,2,3,4)	       liệt kê ->gợi j k/g rộng lớn, quen thuộc


	     Nhân hóa trăng “ tri kỉ” -> là bạn , đòng hành, tâm giao, xoa dịu nỗi đau chiến tranh





	Con người sóng giản dị, thanh cao, hòa hợp với thiên nhiên                 từ láy “ trần trụi” -> sự thân thiết , k còn khoảng cách, k ngại ngùng


	           Phép so sánh-> gợi tả  sự  vô  tư, hồn nhiên , hòa hợp với thiên nhiên


 	         Cụm từ phủ định “ k bao giờ quên” -> k đ ở thời điểm đó : người k quên trăng”


	          “Ngỡ”     báo trước  sự xuất hiện nhũng biến chuyển trong câu chuyện


		             Nhân hóa -> tình nghĩa sâu nặng(  trăng và người)





		Hiện tại với những đổi thay của con người (k 3)             sự thay đổi hoàn cảnh sống      trước       c/tranh gian khổ


                                                                                                                                                                                 Nay         thời bình im tiếng sung 	     con người bạc bẽo với trăng       


                                                                                                                                                                                          c/s vật chất đầy đủ -> h/a doán dụ (ánh điện, của gương) -> tiện nghi khép kín, xa xách thiên nhiên        cũng là với quá khứ, đồng đội       


	sự thay đổi về tình cảm  “ vầng.. đường” -> nhân hóa, so sánh        k/c giữa người và trăng thật xa      trăng vẫn qua ngõ nhưng                             xưa      


	từ tri kỷ  thành người dưng           con người lạnh lẽo hờ hững  





	Tình huống bất ngờ làm chuyển mạch cảm nghĩ của nhà thơ                      tình huống đời thường                      thình lình -> đảo  lên đầu câu : tình huống đột ngột bất ngờ


                                                                                                                             Đèn điện tắt -> tình huống đời thường-> phòng khách tối om


		Cuộc gặp gỡ bất ngờ 	người vội bật tung của sổ, tìm ánh sáng -> đảo


	Vầng trăng tròn hiện ra              trăng vẫn tròn vẫn sáng,


	Đột ngột -> đảo lên đầu-> cảm xúc bất ngờ khi nhận ra trăng





2.Những cảm xúc và suy ngẫm về hình tượng trăng                 sự xúc động mãnh liệt của nhà thơ (k 5)                    nhà thơ đối diện với trăng          “ mặt 1” : mặt nhân vật trữ tình	   ánh trăng – ánh sáng 


       (k 5,6)	  mặt 2: từ nhiều nghĩa          đối diện với trăng      đối diện hiện tại / quá khứ      quá khứ, của lương tâm


	(Tạo sự đa nghĩa)	    bạc bẽo- thủy chung	của đạo đức,


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              rọi soi 


	                                                                                             Đối diện với chính mình           tự thú về sự bội bạc     thức tỉnh 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   xua đi góc,


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tự vấn lương tâm   khuất tối của tâm hôn


	                                                                                             Hổ thẹn, ân hận 


	                                                                          Cuộc gặp gỡ k lời mà có biết bao điều muốn nói            từ láy “rưng rưng”            đặc tả đôi mắt ngấn lệ muốn khóc


	                                                                       Sự xúc động trào dâng mãnh liệt


	                                                                               Từ ngữ “có cái gì” : k cụ thể  nhưng lại diễn tả cảm xuc


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 có thật đang trào dâng  khó nói thành lời


	                                                                              Điệp từ+ liệt kê+so sánh-> sự xúc động khi quá khứ ùa về


   


	Những suy ngẫm mang tính triết lí về hình tượng vầng trăng                   sự đối lập             trăng “ tròn vành vạnh”: tròn đầy                      	vẻ đẹp của thiên nhiên


                                                                                                                                                                                                                                                     “  Cứ”, mặc” : bất  chấp , không đẻ ý             	quá khứ: thủy chung tình nghĩa


 	                  nhân hóa “im phăng phắc”  - lạng lẽ k lời, gợi 	 bao  dung  độ lượng 


                                                                                                                                                                                                                                                                                        - nhìn  nghiêm khắc,nhăc nhở                                                                  


                                                                                                                      Người  “ vô tình” lãng quên                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                                                       Nhân vật trữ tình “ giật mình”       suy nghĩ , trăn trở,            sự thức tỉnh  đáng trân trọng


                                                                                                                                                                                                                                                                    ăn năn sám hối 


· Đạo lý truyền thống: thủy chung tình nghia , uống nước nhớ nguồn                                                                                                            
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                                                                                                           BÊP LỦA


1.Những kỉ niệm tuổi thơ             a, khổ 1.H/ảnh bếp                             2 câu đầu: h/a bếp lửa            điệp ngữ ->gây ấn tượng về h/a bếp lửa


                                                   khơi nguồn cho dòng                                                                             bếp lửa     “chờn vờn sương sớm”          gợi h/a bêp lửa ẩn hiện trong sương sớm


                                                   cảm xúc về bà                                                                                                                                                         gợi sự mờ nhòa của h/a


                                                                                                                                                                                   “ấp iu” gợi    bàn tay khéo léo, nâng niu


                                                                                                                                                                                                         Tấm lòng chi chút 	                      của bà- người nhóm lửa





	                                                                                                                  Câu 3; t/c thương bà                  nhớ về h/a bếp lửa-> nhớ về bà                                                                                  nỗi lòng thương bà thường 


	                                                                                                                                                                    Diễn tả trực tiếp thành lời”cháu thương bà”                                                                trực trong cháu


                                                                                                                                                                                       Cụm từ “biết mây”+ h/a ẩn dụ”nắng mưa”-> sự nhọc nhằn vất vả-> thương bà


                                                            b. khổ 2,3,4,5: hồi tưởng những kỉ niệm tuổi thơ bên bà        	nhiều gian khổ                    sự ám ảnh về nạn đói 1945                  thành ngữ “đói mòn, đói mỏi


                                                                                                                                                                thiếu thốn, nhọc nhằn                                                                      h/a ngựa gầy+bố


             	                                                                                                                                                                                                                                                       ấn tượng về khói bếp  


                                                                                                                                                                                                             cái gian khó chung của đất nước                    giặc tàn phá xóm làng


                                                                                                                                                                                                                                                                                 bố mẹ đi công tác xa, cháu ở cùng bà


                                                                                                                                                                                                                                                                            âm thanh tiêng  chim tu hú         gợi sự vắng vẻ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gợi sự chia se, đồng cảm: nhớ mong khắc khoải 


                                                                                                                                                                      tuổi thơ cháu được sống trong tình yêu thương của bà             bà kể  chuyện đời thường, chuyện xưa chuyện nay


	bà dạy cháu làm, chăm cháu học….  điệp từ “bà”+liệt kê -> tấm lòng nhân hậu , t/y  


	dặn cháu 	thương của bà


	điệp từ bà- cháu -> sự quấn quýt


                                                                                                                                                                                                                                                      =>   bà hiện lên : bình tĩnh , vững vàng, vượt qua gian khó, làm tròn trách nhiệm hậu phương 


 	h/a bà luôn bắn với h/a bếp lửa                bếp lửa được thay bằng ngọn lửa-> ẩn dụ:    tình yêu ,niềm tin bà gieo vào lòng cháu


	“rồi… dai dẳng”                                        bếp  lủa “ nhen”           k chỉ bằng củi, rơm                                                                        bà :nhóm,


                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bằng ngọn lủa của ý chí, niềm tin, bà ủ sẵn trong lòng               giữ, truyền lủa


2. Suy ngẫm về bà và bếp lửa ( k 6)                       Suy ngẫm về bà                cuộc đời bà lam lũ vất vả          AD “ biết.. mưa”                sự vất vả


	Đảo , láy “ lận đận”  


	Bà tần tảo, chịu thương chịu khó,  giàu đức hy sinh         từ” nhóm” điệp 4 lần         “nhóm” 1: nghĩa gốc: làm cho lủa cháy lên       k/ định những điều


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ý nghĩa bà đã làm 


	“Nhóm” 2+4 ( chuyển) : khơi dậy , thức dậy	


                                                                                                                                                                                                                                                                                            t.y , khát vong, t/c tốt đẹp


	suy ngẫm về h/a bếp lửa               câu thơ cảm thán                ngỡ ngàng vì khám phá         kì la : khơi nguồn cảm xúc                             


[bookmark: _GoBack]                        	“ ôi .. bếp lửa”	cấu trúc đảo	điều kì diệu                        thiêng liêng : bà,tuổi thơ, tình yêu thương,quê hương      


3. nỗi nhớ của người cháu về bà và bếp lửa                      hoàn cảnh hiện tại          cháu đã trưởng thành      đi xa biết đó đây                                                                        k/đ hoàn cảnh, k/g, t/g có thay đổi k làm cháu quên : a/s , hơi ấm bếp lửa 


                                                                                                                                    c/s vật chất , tinh thần đầy đủ     điệp từ “ có” + liệt kê +h/ a hoán dụ «  ngọn …ngả »tấm lòng , t/y, đức hy sinh của bà.  Nhớ bà= nhớ quê= nhớ đất nước


  	nỗi nhớ bà luôn thường trực         «  nhưng »   -> từ chỉ sự nhượng bộ , tăng tiến+câu phủ định+ câu hỏi tu từ                                                  => là đạo lý  thủy chung của con người VN            





